
Nghe-Đọc-Viết Nói

1 B1707671 Nguyễn Hoàng Huy KT17W4F1 Lab 1 202/D2

2 B1710138 Trần Anh Khoa DI17V7F1 Lab 1 202/D2

3 B1806644 Hồ Trọng Nhân TN18T5F1 Lab 1 202/D2

4 B1806823 Giang Hoàng Nam TN18T5F1 Lab 1 202/D2

5 B1806882 Trần Quốc Hùng TN18T5F1 Lab 1 202/D2

6 B1806888 Nguyễn Huỳnh Anh Vũ KT18W4F2 Lab 1 202/D2

7 B1807369 Trần Phúc Thịnh KT18W4F2 Lab 1 202/D2

8 B1809098 Ngủ An Thạnh TN18V6F1 Lab 1 202/D2

9 B1809678 Nguyễn Thiên Bảo DI18V7F1 Lab 1 202/D2

10 B1810688 Nguyễn Đăng Hoàng Long KT18W4F2 Lab 1 202/D2

11 B1812761 Võ Phạm Ngọc Hà NN1808F1 Lab 1 202/D2

12 B1900938 Huỳnh Lê Xuân Ái NN1908F1 Lab 1 202/D2

13 B1900944 Lý Thị Xuân Mai NN1908F1 Lab 1 202/D2

14 B1900947 Dương Thị Hồng Nga NN1908F1 Lab 1 202/D2

15 B1900998 Phạm Thị Ngọc Diễm TS1913T1 Lab 1 202/D2

16 B1901109 Lâm Thị Anh Thư TS1913T1 Lab 1 202/D2

17 B1901317 Nguyễn Hồng Cẩm TS1913T1 Lab 1 202/D2

18 B1901319 Trần Thị Ngọc Hân TS1913T1 Lab 1 202/D2

19 B1901834 Kim Dung KT1921F1 Lab 1 202/D2

20 B1901835 Hồ Thị Huỳnh Giao KT1921F1 Lab 1 202/D2

21 B1901836 Nguyễn Thị Như Hạnh KT1921F1 Lab 1 202/D2

22 B1901841 Đoàn Duy Khánh KT1921F1 Lab 1 202/D2

23 B1901843 Trần Thiện Ngọc Loan KT1921F1 Lab 1 203/D2

24 B1901844 Nguyễn Trần Hải Lý KT1921F1 Lab 1 203/D2

25 B1901849 Trần Huỳnh Bảo Ngọc KT1921F1 Lab 2 203/D2

26 B1901857 Mao Thị Hồng Quyên KT1921F1 Lab 2 203/D2

27 B1902345 Nguyễn Hương Giang KT1921F1 Lab 2 203/D2

28 B1904225 Đinh Châu Hải Đăng DA1966T1 Lab 2 203/D2

29 B1906140 Nguyễn Nhi KT1921F1 Lab 2 203/D2

30 B1907705 Lê Nguyễn Nhựt Anh TN19T5F1 Lab 2 203/D2

31 B1907707 Nguyễn Nguyên Khôi TN19T5F1 Lab 2 203/D2

32 B1907710 Lê Hoàng Sang TN19T5F1 Lab 2 203/D2

33 B1908285 Dương Hoàng Phúc TN19T7F1 Lab 2 203/D2

34 B1908735 Phạm Thị Mộng Nghi NN1908F1 Lab 2 203/D2

35 B1909832 Từ Kim Thành TN19V6F1 Lab 2 203/D2

36 B1909907 Danh Bé Hai DI19V7F2 Lab 2 203/D2

37 B1910385 Nguyễn Gia Hưng KT19W4F4 Lab 2 203/D2

38 B1910657 Nguyễn Thị Mỹ Khánh DI19V7F2 Lab 2 203/D2
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39 B1910659 Lê Anh Khôi DI19V7F1 Lab 2 203/D2

40 B1910680 Lê Huỳnh Như DI19V7F2 Lab 2 203/D2

41 B1910689 Trần Hữu Phương DI19V7F2 Lab 2 203/D2

42 B1910705 Lê Hoàng Thành DI19V7F1 Lab 2 203/D2

43 B1910716 Phạm Thanh Tiến DI19V7F3 Lab 2 203/D2

44 B1910729 Nguyễn Thị Hạ Vy DI19V7F3 Lab 2 203/D2

45 B1910731 Lê Hải Yến DI19V7F2 Lab 2 204/D2

46 B1911610 Phan Huỳnh Diệu Anh KT19W4F1 Lab 2 204/D2

47 B1911623 Lý Hoàng Cẩm Bình KT19W4F4 Lab 2 204/D2

48 B1911627 Hồ Quang Duy KT19W4F4 Lab 2 204/D2

49 B1911632 Nguyễn Thành Đạt KT19W4F1 Lab 2 204/D2

50 B1911641 Dư Hồng Hạnh KT19W4F4 Lab 3 204/D2

51 B1911649 Nguyễn Huỳnh Khoa Hưng KT19W4F4 Lab 3 204/D2

52 B1911675 Nguyễn Ngọc Thanh Mai KT19W4F1 Lab 3 204/D2

53 B1911678 Tân Nhật Minh KT19W4F1 Lab 3 204/D2

54 B1911686 Nguyễn Hoàng Phương Ngân KT19W4F4 Lab 3 204/D2

55 B1911702 Đoàn Thị Nhu KT19W4F4 Lab 3 204/D2

56 B1911707 Nguyễn Hoàng Yến Oanh KT19W4F1 Lab 3 204/D2

57 B1911709 Trần Hữu Tấn Phát KT19W4F3 Lab 3 204/D2

58 B1911722 Đinh Nhật Tân KT19W4F3 Lab 3 204/D2

59 B1911724 Vũ Minh Tân KT19W4F1 Lab 3 204/D2

60 B1911734 Trịnh An Thuận KT19W4F3 Lab 3 204/D2

61 B1911735 Đoàn Huỳnh Anh Thư KT19W4F4 Lab 3 204/D2

62 B1911738 Trần Hoàng Anh Thư KT19W4F3 Lab 3 204/D2

63 B1911751 Nguyễn Thị Ngọc Trâm KT19W4F2 Lab 3 204/D2

64 B1911752 Thạch Thị Ngọc Trâm KT19W4F3 Lab 3 204/D2

65 B1911763 Nguyễn Mai Khả Vi KT19W4F2 Lab 3 204/D2

66 B1911776 Phan Như Ý KT19W4F4 Lab 3 204/D2

67 B2002805 Nguyễn Thanh Hoàng DA2066T1 Lab 3 205/D2

68 B2002815 Trần Thái Lễ DA2066T1 Lab 3 205/D2

69 B2004689 Nguyễn Hữu Đức TN20T7F1 Lab 3 205/D2

70 B2004695 Nguyễn Hoàng Long TN20T7F1 Lab 3 205/D2

71 B2005216 Nguyễn Ngọc Kim Ngân KT2021F3 Lab 3 205/D2

72 B2005620 Nguyễn Thị Hoa Thi TN20V6F1 Lab 3 205/D2

73 B2005852 Đinh Thị Quỳnh Như DI20V7F4 Lab 3 205/D2

74 B2006347 Nguyễn Thị Như Huỳnh KT20W4F3 Lab 3 205/D2

75 B2006391 Nguyễn La Thục Đoan KT20W4F3 Lab 3 205/D2

76 B2006429 Cao Vũ Phương Trinh KT20W4F4 Lab 3 205/D2

77 B2007709 Phạm Thị Thanh Mai KT20W4F3 Lab 3 205/D2

78 B2008956 Huỳnh Đỗ Nhựt Bình KT2021F3 Lab 3 205/D2

79 B2008969 Trần Võ Ngọc Hân KT2021F1 Lab 3 205/D2

80 B2008972 Đỗ Vân Khanh KT2021F3 Lab 4 205/D2

81 B2008984 Hà Tuyết Ngân KT2021F2 Lab 4 205/D2

82 B2008989 Lê Hoàng Bảo Ngọc KT2021F1 Lab 4 205/D2

83 B2008994 Huỳnh Như KT2021F3 Lab 4 205/D2

84 B2009015 Võ Lâm Thùy Trang KT2021F3 Lab 4 205/D2

85 B2012922 Nguyễn Tấn Phát TN20T5F1 Lab 4 205/D2

86 B2013390 Tạ Thị Trúc Lan TN20T7F1 Lab 4 205/D2

87 B2013407 Phan Trọng Nguyễn TN20T7F1 Lab 4 205/D2

88 B2013410 Nguyễn Nhật TN20T7F1 Lab 4 205/D2
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89 B2014994 Bùi Lý Trường Minh DI20V7F1 Lab 4 206/D2

90 B2015529 Bùi Thiện Nhân KT20W4F1 Lab 4 206/D2

91 B2015531 Nguyễn Thị Quỳnh Như KT20W4F3 Lab 4 206/D2

92 B2015545 Phan Trường An KT20W4F4 Lab 4 206/D2

93 B2015547 Đỗ Trần Ngọc Chuyễn KT20W4F2 Lab 4 206/D2

94 B2105681 Lê Tú Như DI21V7F2 Lab 4 206/D2

95 B2105959 Nguyễn Thị Vân Anh KT21W4F3 Lab 4 206/D2

96 B2105983 Nguyễn Thị Như Quỳnh KT21W4F3 Lab 4 206/D2

97 B2105993 Võ Thị Ngọc Yến KT21W4F3 Lab 4 206/D2

98 B2110856 Phạm Phương Nhi TN21T7F2 Lab 4 206/D2

99 B2111982 Kiều Văn Hóa DI21V7F1 Lab 4 206/D2

100 B2111994 Ngô Bảo Ngọc DI21V7F3 Lab 4 206/D2

101 B2112288 Phan Lâm Khánh Ngân KT21W4F3 Lab 4 206/D2

102 B2112362 Hồ Nguyễn Minh Anh KT21W4F3 Lab 4 206/D2

103 B2112369 Nguyễn Thị Bích Diệu KT21W4F2 Lab 4 206/D2

104 B2112379 Nguyễn Trần Phương Lan KT21W4F3 Lab 4 206/D2

105 B2112387 Võ Thị Bé Ngân KT21W4F3 Lab 4 206/D2

106 B2112449 Nguyễn Hoàng Yến Phụng KT21W4F2 Lab 4 206/D2

107 B2112456 Nguyễn Ngọc Thảo KT21W4F3 Lab 4 206/D2

108 B2112459 Phạm Nguyễn Ánh Tiên KT21W4F3 Lab 4 206/D2

109 B2112468 Nguyễn Thanh Xuân KT21W4F2 Lab 4 206/D2

Danh sách có 109 sinh viên./.

BAN COI THI
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